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CHƯƠNG TRÌNH 

HÀNH ĐỘNG VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

CỦA TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo quyết định số  49 /2002/QĐ-UB 

ngày 22 /8 /2002 của UBND tỉnh Quảng Nam)

PHẦN I 

MỤC TIÊU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

      Trong xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế Thế giới, hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT) ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của một quốc gia, một địa phương. Vấn đề hội nhập được mở rộng, vươn tới nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ hạn chế  trong lĩnh vực thương mại mà lan tỏa sang các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, khả năng cạnh tranh, chính sách bảo vệ môi trường. Chủ động hội nhập KTQT nhằm tranh thủ các nguồn lực bên ngoài về vốn, công nghệ, trình độ quản lý, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những thuận lợi khi tham gia hội nhập KTQT, nền kinh tế nước ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, các định chế về tài chính, thuế quan thu hẹp lại, thị trường nội địa mở rộng cho doanh nghiệp của các nước thuộc tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia, do đó cạnh tranh ngay trên thị trường nội địa và thị trường mà trước đây Việt Nam có ưu thế ngày càng trở nên gây gắt, đòi hỏi nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải tiến hành đổi mới công nghệ, cách thức quản lý, phát huy những lợi thế so sánh trong nước để tăng khả năng cạnh tranh. 

      Quảng Nam là tỉnh mới được tái lập, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng có tiềm năng phát triển. Tỉnh tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng với những cơ chế ưu đãi hấp dẫn nhằm chủ động kêu gọi, thu hút các dự án. Tồn tại hiện nay ở địa phương là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp nên sẽ gặp nhiều khó khăn khi tham gia hội nhập KTQT. Trước tình hình đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành tiến hành lập quy hoạch các vùng nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến, xây dựng các khu công nghiệp để thu hút dự án đầu tư, chỉ đạo tổ chức sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII đề ra.

PHẦN II

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM

VỚI QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA ĐẤT NƯỚC.

      Quảng Nam là tỉnh ven biển miền Trung với 125 km bờ biển và trên 143 km đường biên giới với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Tỉnh Quảng Nam nằm dưới đường bay quốc tế A1, nằm trên trục tuyến hành lang Đông Tây, có cảng nước sâu Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, khu kinh tế mở Chu Lai và nhiều khu công nghiệp, có hai Di sản văn hoá Thế giới là Mỹ Sơn và Hội An, gần sân bay Quốc tế Đà Nẵng, khu công nghiệp lọc dầu Dung Quất ... Quảng Nam hội đủ những điều kiện để hội nhập kinh tế quốc tế.


Đến cuối năm 2001, đã có 19 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 220 triệu USD. Tuy nhiên chỉ có 10 dự án đã đang triển khai hoạt động, có hơn 40 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu với tổng kim ngạch khoảng trên 30 triệu USD/ năm, nhập khẩu trên 40 triệu USD. Các doanh nghiệp của tỉnh đã có quan hệ xuất nhập khẩu với hơn 30 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Có thể nói rằng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu đã trở thành  một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

1. Tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu GDP trên địa bàn:

Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Quảng Nam đạt khá. Năm 2000 tăng khoảng 7,27% ( cả nước đạt 6,7% ), trong đó công nghiệp tăng 22,36%, nông lâm nghiệp tăng 3,35%, Thương mại - Dịch vụ tăng 10-11%. Tốc độ GDP bình quân tăng 7,6%/năm, trong đó ngành công nghiệp xây dựng có mức tăng cao (18%), dịch vụ (12%) và nông lâm thủy sản (3,1%). Giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo tỉnh chủ trương tập trung mọi nguồn lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao tỷ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP.

2. Nông, lâm, ngư nghiệp:


Sản xuất nông lâm ngư nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất làng nghề hóa, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác. Sản xuất lương thực luôn được mùa và đạt ở mức cao so với nhiều năm trước đây, cây công nghiệp, chăn nuôi phát triển, trồng rừng tập trung mỗi năm đạt trên 7000 ha, các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao được chú trọng: Quế, keo lá tràm, dược liệu,... sản lượng đánh bắt hải sản tăng cao. Tuy nhiên, nền nông nghiệp hàng hoá chưa được phát triển, nhiều tiềm năng chưa được khai thác như vùng đồi, vùng cát ven biển, các vùng nguyên liệu chưa được thâm canh đúng mức, chăn nuôi theo mô hình trang trại chưa được phát huy.

3. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: 

Năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng khá. Một số sản phẩm như giày da, hàng may mặc, hàng chế biến hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, chế biến hải sản tăng khá. Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và nhiều khu công nghiệp khác đang từng bước xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư. Tính đến 31/12/2001 đã có 15 dự án đã được cấp phép hoạt động tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc với tổng số vốn đầu tư khoảng 654 tỷ đồng tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, 2 dự án đăng ký hoạt động tại khu kinh tế mở Chu Lai. Tuy nhiên, công nghiệp hoá nông thôn, phát triển ngành nghề truyền thống chưa được đẩy mạnh, khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm chưa vững chắc.

4. Thương mại - Du lịch - Dịch vụ:

 Thời gian qua, các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn hạn chế, trong đó công tác xúc tiến thông tin thương mại, quảng bá du lịch còn bất cập. Việc đầu tư nâng cấp cảng Kỳ Hà trở thành cảng thuơng mại, đầu tư cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu biên giới Nam Giang để trở thành cửa khẩu quốc tế, đầu tư khôi phục sân bay Chu Lai để đưa vào hoạt động từ đầu năm 2003 sẽ mở ra các loại hình dịch vụ vận chuyển và thương mại như kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, dịch vụ trung chuyển hàng hoá ... Phố cổ Hội An và khu tháp Mỹ Sơn đã được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới là điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch và phát triển các dịch vụ phục vụ. Với những điều kiện đó, lĩnh vực thương mại - du lịch - dịch vụ Quảng Nam sẽ phát triển mạnh, trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 
PHẦN III

NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 TRIỂN KHAI THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT 07/NQ-TW VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỈNH QUẢNG NAM


Để khắc phục những khó khăn trong quá trình hội nhập KTQT, đòi hỏi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cần có sự chuẩn bị hiệu quả và có định hướng rõ ràng, tổ chức phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm đến và đảm bảo thành công trong quá trình hội nhập.


Căn cứ 10 nội dung trong chương trình hành động của Chính phủ ( ban hành kèm theo QĐ 37/2002QĐ-TTg) và xuất phát từ thực tiễn yêu cầu của tỉnh, chương trình hành động của tỉnh gồm những nội dung chính sau:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm : 

- Để nâng cao nhận thức về mục tiêu quan điểm hội nhập kinh tế quốc tế  trong nhân dân, nhất là trong các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động kinh tế đối ngoại, các cấp, các ngành tổ chức phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 07/NQ-TW của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Chính phủ, chương trình hội nhập của tỉnh. Các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cần xây dựng phương án cụ thể, chuẩn bị tốt các điều kiện cho hoạt động trong điều kiện hội nhập KTQT.

- Các Sở, ngành, các cơ quan xúc tiến thương mại, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh ( Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam) chủ động tuyên truyền, giới thiệu thông tin về thị trường quốc tế, các kiến thức về hội nhập trong các tổ chức Đảng, Chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. 
 2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh:

- UBND đã ban hành quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 09/5/2002 về Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Nam theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa thời kỳ 2001-2005. Trong thời gian tới, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã nhận thức đầy đủ tính bức xúc, ý nghĩa to lớn và thiết thực của đề án, có tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao thực hiện tốt 5 nhiệm vụ và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đó là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; thực hiện tốt công tác xã hội hóa đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng; điều chỉnh, bổ sung cơ chế thu hút đầu tư; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, kiên quyết thực hiện cải cách hành chính và những giải pháp về con người.

- Các Sở, Ngành liên quan đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ( Công nghiệp, Nông nghiệp & PTNT, Thủy sản, Thương mại - Du lịch... ) tiến hành điều tra, phân loại, đánh giá trình độ công nghệ và khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm, từng ngành hàng, dịch vụ, nhất là những sản phẩm mà Quảng Nam có lợi thế như tiêu, quế, điều, lạc, dâu tằm, thuỷ sản, may mặc, giày da, khoáng sản, thủ công mỹ nghệ .... Các doanh nghiệp, địa phương xây dựng kế hoạch, biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng cạnh tranh của từng loại  sản phẩm.

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập:

Kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh sẽ có sức hút các nhà đầu tư, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế (cơ cấu kinh tế vùng, cơ cấu theo lĩnh vực) và quá trình hội nhập. Trước mắt, Quảng Nam tập trung đầu tư một số lĩnh vực:

- Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu cảng số 2, đầu tư xây dựng cầu cảng số 3, xây dựng hệ thống kho ngoại quan tại cảng Kỳ Hà nhằm phát triển thúc đẩy giao lưu hàng hóa tại khu vực này. Mở tuyến đường ven biển Kỳ Hà - Dung Quất nhằm kết hợp khai thác lợi thế tại cảng Kỳ Hà, cảng Dung Quất để thu hút hàng qua cảng, tạo nguồn thu đầu tư cho khu kinh tế mở Chu Lai.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục hàng không dân dụng Việt Nam mở chuyến bay nội địa với sân bay Chu Lai như đã cam kết. (dự kiến khoảng tháng 3/2003 )

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu biên giới Nam Giang - Đắc tà ốc để khai thông chính thức cửa khẩu quốc tế, khai thông tuyến dọc biên giới và các tuyến nối các huyện miền núi góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển các huyện phía tây của tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Điều chỉnh, bổ sung các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư.

-  Tiếp tục đề nghị Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai và cơ chế chính sách ưu đãi cho phát triển vùng kinh tế đặc biệt này.

- Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, đặc biệt phát triển du lịch cộng đồng. Phát huy lợi thế hai Di sản văn hóa Thế giới Hội An, Mỹ Sơn và tài nguyên du lịch của tỉnh để đầu tư phát triển du lịch, thu hút du khách.

4. Củng cố các doanh nghiệp nhà nước để nâng cao sức cạnh tranh:

- Tập trung thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, tuỳ theo thực trạng cụ thể của doanh nghiệp mà có phương thức sắp xếp phù hợp như giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể; tập trung củng cố một số DNNN ở các ngành then chốt, thực hiện mô hình Công ty mẹ - Công ty con, công ty TNHH một thành viên nhằm đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh và giữ vai trò nòng cốt trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thâm nhập thị trường, nhất là thị trường quốc tế, tổ chức thu thập thông tin, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại.

- Ngoài các quy định của Chính phủ, cần có chính sách khen thưởng xuất khẩu đối với các doanh nghiệp, thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả Quỹ hỗ trợ tín dung xuất khẩu, thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp.

5. Đào tạo nguồn nhân lực: 

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trực tiếp tham gia đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, nhân lực ở các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu  để phù hợp với tình hình mới, trong đó chú trọng bồi dưỡng về kiến thức ngoại ngữ, kinh tế, luật, thương mại quốc tế ....

- Đảm bảo cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước am hiểu các chủ trương chính sách để có thể sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hội nhập, xuất khẩu hàng hoá.

6. Xây dựng và triển khai các chính sách khuyến khích, mở rộng thị trường xuất khẩu:

* Mục tiêu chiến lược xuất khẩu hàng hóa đến năm 2010:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân 25% / năm

- Giá trị tăng từ 31,5 triệu USD vào năm 2001 lên 73,2 triệu USDvào năm 2005 ( tăng 4,5 lần so với năm 1997) và đạt 223,5 triệu USD vào năm 2010.

* Kế hoạch cụ thể:

- Xây dựng chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ Quảng Nam đến năm 2010 theo hướng :

Về xuất khẩu: Khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư chế biến hàng xuất khẩu, phát triển ngành nghề truyền thống và những mặt hàng mà địa phương có lợi thế so sánh với khu vực và quốc tế như: Quế, yến sào, hàng hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, nông lâm sản chế biến. Nâng cao tỷ lệ chế biến đối với hàng nông sản thực phẩm, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hàng xuất khẩu, từng bước đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu.

Về nhập khẩu: Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2001-2010 là 22%/năm. Giá trị tăng từ 27,5 trệu USD năm 2001 lên 61 triệu USD vào năm 2005 và 164 triệu USD vào năm 2010. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là vật tư, máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất và đổi mới công nghệ, hạn chế đến mức thấp nhất việc nhập khẩu hàng tiêu dùng.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về qui chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu. 

- Xây dựng cơ chế khuyến khích tiêu thụ hàng hóa nông lâm sản trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng cơ chế khuyến khích sản xuất và xuất khẩu hàng hóa.
- Xây dựng danh mục gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài làm cơ sở cho việc vận động xúc tiến đầu tư. Duy trì môi trường đầu tư ổn định nhằm tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư. Phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế mở Chu Lai, khuyến  khích doanh nghiệp FDI gia tăng xuất khẩu.
- Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến thương mại du lịch thuộc Sở Thương mại - Du lịch và Trung tâm phát triển dự án đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm tăng cường công tác thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Xây dựng kế hoạch thâm nhập thị trường Mỹ trên cơ sở Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa, một dấu", tại chổ, tạo điều thuận lợi nhất cho hoạt động xuất, nhập khẩu và đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

7. Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài:

Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vừa góp phần mở rộng quan hệ quốc tế, do đó có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

a. Về thu hút nguồn vốn ODA:

Được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương, Quảng Nam đã nhận được một số dự án từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của các Chính phủ trong các lĩnh vực: điện nông thôn (OPEC), xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (RIDEF), giao thông nông thôn (ADB), các dự án nước sạch (Nhật Bản, Phần Lan), trường học (Nhật Bản, Nauy) ... đến nay hầu hết các dự án đang trong quá trình triển khai, hoàn thiện, một số dự án đã phát huy tác dụng và có hiệu quả cao. Cùng với các nguồn lực nội tại, vốn ODA là bộ phận quan trọng trong cơ cấu vốn đầu tư địa phương. Để phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn này, địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ, Ngành Trung ương đồng thời nghiên cứu, cân nhắc từng dự án, quản lý chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo phương án trả nợ; chủ động xây dựng các danh mục, dự án kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ODA (21 dự án).

b. Về thu hút nguồn vốn FDI:

Công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả khả quan, tỉnh Quảng Nam đã áp dụng những cơ chế, chính sách thoáng mở, phù hợp với điều kiện của tỉnh nên lượng vốn FDI ngày càng tăng. Nhiều dự án triển khai góp phần thâm nhập thị trường quốc tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tuy nhiên còn một số hạn chế cần tập trung chỉ đạo: giải quyết nhanh, dứt điểm công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế  thu hút đầu tư nước ngoài, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và có sức hấp dẫn hơn.

c. Về thu hút vốn NGO:
Hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO) tập trung cho các mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và miền núi, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai bão lụt ... Để dự án tài trợ thành công và đạt hiệu quả cao, cần hình thành cơ chế đối tác 3 bên: Tổ chức tài trợ - Người hưởng lợi - Chính quyền địa phương, cơ chế này phát huy thế mạnh các bên trong quá trình thực hiện dự án. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác thu hút, quản lý và triển khai thực hiện nguồn vốn tài trợ. Nguồn vốn từ NGO là một trong những nguồn vốn góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao năng lực cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, cần chủ động mở rộng quan hệ, vận động viện trợ từ các tổ chức phi Chính phủ của các nước, nhất là các nước thuộc khối OECD; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hoạt động đúng mục đích, đúng pháp luật, thành lập các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các hội hữu nghị, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của các điều phối viên, cán bộ chuyên trách.

8. Cải cách thủ tục hành chính trong quá trình hội nhập:

Các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả đề án cải cách thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 543/QĐ-UB ngày 23/02/2001. Đồng thời nghiên cứu và tổ chức thực hiện đề án tin học phục vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại hoá, đảm bảo sự thống nhất và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ, giảm các bước thủ tục phiền hà, giải quyết nhanh, đúng pháp luật hồ sơ thủ tục theo Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ, nhất là các thủ tục về cấp phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá tại cảng Kỳ Hà, đảm bảo thực hiện cơ chế "một cửa" đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

9. Thành lập và kiện toàn cơ quan, tổ chức đối ngoại của tỉnh:

Trước mắt, củng cố, kiện toàn và đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu của các cơ quan chức năng đối ngoại và kinh tế đối ngoại như phòng Ngoại vụ - Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Thương mại - Du lịch, mở rộng hoạt động của các hội hữu nghị. Trên cơ sở đó xây dựng đề án thành lập Sở Ngoại vụ để tiếp tục trình Chính phủ xem xét quyết định.

10. Kết hợp hoạt động chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại và cũng cố an ninh quốc phòng:

Đối với tỉnh Quảng Nam, hội nhập kinh tế thế giới và khu vực là một quá trình, đảm bảo hội nhập không ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn xã hội, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp lấy danh nghĩa nhà đầu tư để chống phá chính quyền, chống buôn lậu gian lận thương mại hàng hoá làm  ảnh hưởng đến sản xuất trong nước và địa phương. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan của Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch và tạo môi trường thuận lợi cho quá trình hội nhập KTQT.

PHẦN IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phối hợp hoạt động của các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Chương trình:

a. Sở Thương mại - Du lịch:
- Hoàn chỉnh chương trình Xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đến năm 2010 trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích xuất khẩu.

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan, xây dựng chương trình xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa và dịch vụ.

b. Sở Kế hoạch & Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đề án có được UBND tỉnh phê  duyệt, phối hợp các ngành liên quan lập quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu.

- Tham mưu UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các cơ chế khuyến khích đầu tư cho phù hợp với tình hình mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và chỉ đạo sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

- Xây dựng các dự án cơ hội, tranh thủ các nguồn lực để tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp (vốn FDI); thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài .

c. Sở Tài chính - Vật giá:

- Chủ trì phối hợp với Sở Thương mại - Du lịch, Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai Quỹ tín dụng hỗ trợ xuất khẩu; khen thưởng xuất khẩu cho doanh nghiệp.

- Kiểm tra, rà soát hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đề sắp xếp doanh nghiệp theo đúng sự chỉ đạo của Chính phủ và sát với tình hình thực tế của địa phương.

d. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, các ngành, doanh nghiệp trong việc thu thập thông tin, cải tiến nội dung trang Web Quảng Nam, đảm bảo cung cấp các thông tin cần thiết về Quảng Nam cho các nhà đầu tư. Mặt khác, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường.

đ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến.

e. Sở Công nghiệp: 

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ngành công nghiệp phát triển một cách bền vững, gắn kết công nghiệp với sản xuất nông nghiệp.

f. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Phối hợp với các ngành, địa phương thu hút các dự án NGO; theo dõi, quản lý quá trình triển khai thực hiện các dự án.

- Lập thủ tục đề nghị thông quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oóc; tham gia xây dựng quy chế hoạt động của các cửa khẩu.

g. Ban quản lý các khu công nghiệp và Ban triển khai đề án khu kinh tế mở Chu Lai:

- Bổ sung cơ chế khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp Bắc Chu Lai, khu kinh tế mở Chu Lai và cơ chế thu hút tàu làm hàng tại cảng Kỳ Hà. 

-  Đầu tư, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng tại cảng Kỳ Hà, phối hợp với Cục Hàng không dân dụng Việt Nam tiến hành các bước cần thiết để mở các chuyến bay tại sân bay Chu Lai.

h. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã: 

- Tổ chức phổ biến rộng rãi nghị quyết số 07/NQ-TW của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Chính phủ, của UBND tỉnh; đầu tư thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đề án đã được phê duyệt; phối hợp với các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài, nhất là đối với dự án thuộc các tổ chức phi Chính phủ (NGO).

k. Đối với các doanh nghiệp: 

- Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, chiến lược cho từng mặt hàng nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tiến hành đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, thu thập thông tin, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiếp thị sản phẩm tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới.

- Đầu tư, hướng dẫn về kỹ thuật, cung cấp giống mới có năng suất cao cho người nông dân nhằm đảm bảo nguyên liệu phục vụ sản xuất,  đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm .

2. Các ngành khác:

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức Đảng tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế đến các Đảng viên, cán bộ, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

- Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển xúc tiến nhanh việc thành lập và cho vay tín dụng hỗ trợ xuất khẩu theo Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg của Thủ trướng Chính phủ.

- Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo tham mưu các chính sách về đào nguồn nhân lực, các tiêu chí tuyển chọn cán bộ công chức đào tạo bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tư vấn các ngành các doanh nghiệp trong việc đề ra các giải pháp về con người đẻ hội nhập.

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đề ra các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh kinh tế, ổn định xã hội, ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm.

Nơi nhận:

- Ban Bí Thư TW Đảng (để b/cáo)

- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo)

- Văn phòng Chính phủ.

- Bộ Thương mại.

- Bộ Ngoại giao

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh.

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể.

- UBND các huyện, thị xã.

- CPVP HĐND & UBND tỉnh

- LưuVT,TH,VX,KTN, NV, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

Nguyễn Xuân Phúc
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